Xã Ba Vinh													Biểu số 01

KẾT QUẢ CÔNG NHẬN NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG
ĐVT: Người
	STT
	Đối tượng
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Năm 2025
	Tổng

	1
	Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa tháng 8/1945
	
0
	
0
	
0
	
0
	
0
	
0

	3
	Liệt sĩ
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Bà mẹ Việt Nam anh hùng
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Thương binh, người hưởng chính sách như TB
	0
	0
	02
	0
	0
	02

	8
	Bệnh binh
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
	01
	0
	01
	0
	0
	02

	10
	Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	Người có công giúp đỡ cách mạng
	0
	0
	0
	0
	0
	0





																Biểu số 02
SỐ LIỆU ĐỐI TƯỢNG ĐANG HƯỞNG TRỢ CẤP ƯU ĐÃI
(Tính đến 31/12/2025)

	STT
	Đối tượng
	Số lượt người

	1
	Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945
	0

	2
	Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa tháng 8/1945
	0

	3
	Bà mẹ Việt Nam anh hùng
	0

	4
	Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
	0

	5
	Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến
	0

	6
	Thương binh, người hưởng chính sách như TB
	49

	7
	Bệnh binh
	121

	8
	Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
	14

	9
	Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày
	01

	10
	Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế
	0

	11
	Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng
	14

	12
	Thân nhân NCC hưởng trợ cấp hàng tháng
	60

	13
	Người thờ cúng liệt sĩ
	237

	
	Tổng cộng
	496





																Biểu số 03

SỐ LIỆU GIẢI QUYẾT TRỢ CẤP 01 LẦN
(tính đến 31/12 hàng năm)

	STT
	Đối tượng
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Năm 2025
	Tổng

	1
	Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng huy chương kháng chiến
	0
	0
	0
	0
	0
	0



SỐ NGƯỜI CÓ CÔNG ĐÃ HƯỞNG TRỢ CẤP 01 LẦN HIỆN CÒN SỐNG
	STT
	Đối tượng
	Số đối tượng

	1
	Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế
	0

	2
	Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng huy chương kháng chiến
	0

	
	Tổng cộng
	


Ghi chú: chỉ thống kê người hưởng trợ cấp 01 lần theo Pháp lệnh, không thống kê số đối tượng hưởng trợ cấp 01 lần theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ






																Biểu số 04

SỐ LƯỢT NGƯỜI ĐIỀU DƯỠNG

	Năm
	Số lượt điều dưỡng
	Kinh phí (triệu đồng)
(bao gồm toàn bộ kinh phí từ NSTW và hỗ trợ từ NS địa phương)
	Ghi chú

	
	Tại gia đình
	Tập trung
	
	

	2021
	182
	37
	284.160.000
	

	2022
	6
	7
	29.232.000
	

	2023
	172
	30
	339.091.200
	

	2024
	4
	7
	33.291.000
	

	2025
	133
	25
		489.469.500	
	

	Tổng cộng
	497
	133
	1.175.243.700
	


																









Biểu số 05

SỐ LƯỢT ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG CÁC CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI KHÁC

	STT
	Chế độ
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Năm 2025 (quý III, IV)

	
	
	Số đối tượng
	Kinh phí
	Số đối tượng
	Kinh phí
	Số đối tượng
	Kinh phí
	Số đối tượng
	Kinh phí
	Số đối tượng
	Kinh phí

	1
	Bảo hiểm y tế
	
	
	
	
	
	
	
	
	168
	104.878.800

	2
	Trang cấp DCCH
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	[bookmark: _GoBack]3
	Ưu đãi giáo dục
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Hỗ trợ nhà ở
	02
	80.000.000
	0
	0
	0
	0
	02
	110.000.000
	0
	0

	5
	Thăm viếng mộ liệt sĩ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Di chuyển hài cốt liệt sĩ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Chi Quỹ ĐƠĐN (toàn tỉnh/TP)
	
02
	
80.000.000
	
0
	
0
	
0
	
0
	
0
	
0
	
0
	
0

	8
	Tổng cộng
	02
	80.000.000
	0
	0
	0
	0
	02
	110.000.000
	0
	0









Biểu số 06

QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH GHI CÔNG LIỆT SĨ (tính đến 31/12/2025)

	STT
	Tên công trình
	Cấp quản lý
	Tổng số

	
	
	Cấp tỉnh
	Cấp xã
	

	1
	Nghĩa trang liệt sĩ
	
	
	

	2
	Đài tưởng niệm liệt sĩ
	
	
	

	3
	Đền thờ liệt sĩ
	
	
	

	4
	Nhà bia ghi tên liệt sĩ
	
	1
	1

	
	Tổng số
	
	1
	1





																Biểu số 07

NUÔI DƯỠNG TẬP TRUNG (Tính đến 31/12/2025)

	STT
	
	Tổng số

	1
	Số cơ sở nuôi dưỡng
	0

	2
	Số đối tượng nuôi dưỡng
	0

	3
	- Thương binh, bệnh binh
	0

	4
	- Cán bộ Lão thành CM
	0

	5
	- Cán bộ tiền khởi nghĩa
	0

	6
	- Bà mẹ VNAH
	0

	
	……..
	0



